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         (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
	
Câu 1: (3 điểm)
Một dầm AB được đặt lên hai gối tựa như hình vẽ, chịu tác dụng của các lực:
F1 = 8 kN, F2 = 5 kN, m = 3 kNm
Xác định phản lực tại các gối tựa. Biết các kích thước cho như hình vẽ.
	
[image: ]



Câu 2: (3 điểm)
Một trục AB lắp 2 bánh răng 1 và 2, được đặt trên 2 ổ trụ tại A và B, chịu các lực tác dụng như hình vẽ. Biết: Ft1 = 9000 N, Fr1 = 5000 N, Fa1 = 3000 N, r1 = 6 cm và Ft2 = 6000 N, Fr2 = 7000 N, Fa2 = 3000 N, r2 = 9 cm. Xác định phản lực tại các ổ trụ A và B. Biết khoảng cách lực như hình vẽ.
[image: ]
Câu 3: (2 điểm)
[bookmark: _GoBack]Trong giai đoạn tăng tốc, ô tô chuyển động nhanh dần đều từ 36 km/h lên 72 km/h và di chuyển được quãng đường dài 600 m. Xác định gia tốc của ô tô và thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó. Biết quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 1 km.


Câu 4: (2 điểm)
Một trục máy đang quay tốc độ 2100 vòng/phút thì giảm tốc xuống còn 300 vòng/phút mất thời gian 1 phút. Xem như trong giai đoạn giảm tốc này, trục quay chậm dần đều. Xác định gia tốc góc, tốc độ quay và số vòng quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 20 giây. 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Câu 1 và Câu 2 bắt buộc vẽ lực lên hình. Nếu không vẽ lực bị trừ 50% tổng số điểm.
	3,0

	
	
	
 [image: ]
Rx = XB + F2 . cos60 = 0
Ry = YC + YB - F1 + F2 . sin60 = 0
MB = F1.0,8 + m –  0,6. Yc - 0,2. F2 .sin60 = 0
XB = -2,5 kN
YB = -10,5 kN
Yc = 14,2 kN
	





0.75
0.75
0.75
0.25
0.25
0.25

	2
	
	
	3,0

	
	
	[image: ]

Rx = XA + XB - 9000 + 6000  = 0
Ry = ZA + ZB +5000 + 7000 = 0
Mx =  75. ZB + 5000. 30 + 7000. 60 + 3000. 6 – 3000. 9 = 0
My=  -75. XB + 9000. 30 - 6000. 60 = 0
XA = -4200 N
ZA = -4520 N
ZB = -7480 N
XB = -1200 N
	








0.5
0.5
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

	3
	
	
	2,0

	
	.
	v = vo + aτ t
=>  aτ t = 10 (*)
S = so + vo t + 0,5. aτ t2
600 = 10t + 0,5 (10) t
=> t = 40 s
(*) => aτ = 0,25 m/s2
an =  = 0,4  m/s2
a =  = 0,47 m/s2
	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

	4
	
	
	2,0

	
	
	ωo =  = 70π   rad/s
ω =  = 10π   rad/s
ω =  ωo + ε.t
10π =  70π + ε. 60
ε = - π     rad/s2
ω20 = ωo + ε t = 70π – (π. 20) = 50π   rad/s
n20 = (30. ω20)/π = 1500 vòng/phút
φ20 = φo + ωo t + 0,5 ε t2 = 70π 20 - 0,5. π. 202 
   = 1200π  rad
φ20 = 2πN20 => N20 = 1200π/2π = 600 vòng
	0.25
0.125
0.25
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
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Vũ Quang Khải				                 	    Dương Thị Hồng
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